
    Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………………., ngày..... tháng..... năm ……… 

(Dán ảnh 4x6) 

(10) 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

 

Vị trí dự tuyển 
(1)

: ………………………………………………………... 

Đơn vị dự tuyển 
(2)

: ………………………………………………………. 

 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: …………………………………………………………………………………….. 

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………. Nam 
 
� Nữ � 

Dân tộc: ……………………………….. Tôn giáo: ………………………………………… 

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ………..…………. …Ngày cấp: ………… …………. 

Nơi cấp: …..……………………………………………………………………………………… 

Số điện thoại di động: …………………………………………. Email: ………………………… 

Quê quán 
(3)

 :…………………………………………………………………………………….... 

Địa chỉ nhận thông báo
(4)

 : ……………………………………………………………………….. 

Thông tin về hộ khẩu (nếu có) 
(5)

…………………………………………………………………. 

Tình trạng sức khỏe: ……………, Chiều cao: …………….cm, Cân nặng: ………………. kg 

Trình độ văn hóa: …………………………………………………………………………… 

Trình độ chuyên môn 
(6)

: ………………………………………………………………………… 

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH
(7) 

Mối  

quan hệ Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức 

vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, 

ngoài nƣớc); thành viên các tổ chức chính 

trị - xã hội ..........) 

  

  

 

 

 

    

  
  

 
    

Phụ lục 2 



 

 

  

 
    

  

 

 

      

  

 

 

      

  

 

 

    

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tên trƣờng, 

cơ sở đào tạo 

cấp  

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ 

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ 

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi theo 

bảng điểm)
(8) 

Ngành 

đào tạo 

Hình 

thức 

đào 

tạo 

Xếp loại 

bằng, 

chứng 

chỉ 

 
            

  

 

              

  

 

 

              

  

 

 

              

  

 

 

   

 

 

 

    

 



IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có) 

Từ ngày, tháng, năm 

đến ngày, tháng, năm 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác 

    

    

    

    

    

    

V. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Nguyện vọng 1: 

- Vị trí việc làm dự tuyển 
(1)

:……………………………………………………………………. 

- Đơn vị 
(2)

:……………………………………………………………………………………… 

2. Nguyện vọng 2: (Nếu thông báo tuyển dụng không có các vị trí việc làm được đăng ký 02 

nguyện vọng thì thí sinh không điền phần này): 

- Vị trí việc làm dự tuyển 
(1)

:……………………………………………………………………. 

- Đơn vị 
(2)

:……………………………………………………………………………………… 

3. Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ (Đối với các vị trí việc làm tại thông báo tuyển dụng 

không yêu cầu ngoại ngữ thì thí sinh không điền phần này) 

3.1. Đăng ký thi ngoại ngữ : 

Tiếng Anh     Tiếng Nga     Tiếng Pháp        Tiếng Đức       Tiếng Trung Quốc  

Ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí việc làm:………………………………………………… 

3.2. Miễn thi ngoại ngữ do (nếu có)………………………………………………………… 

4. Đối tƣợng ƣu tiên (nếu có)
(9)

:…………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp trong 

Phiếu đăng ký dự tuyển này và cam kết hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định sau khi nhận 

được thông báo trúng tuyển. 

  

  NGƢỜI VIẾT PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 



 

Hƣớng dẫn điền thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển 

(1) Ghi trình độ đào tạo, chuyên môn, chuyên ngành đào tạo và mã số chức danh nghề nghiệp 

đăng ký dự tuyển. Ví dụ đăng ký dự tuyển vào vị trí: Đại học ngành kế toán, 06.031; Cao 

đẳng ngành Điều dưỡng, V.08.05.13,…. 

(2) Ghi đúng tên khoa, phòng có chỉ tiêu tuyển dụng. Ví dụ đăng ký dự tuyển vào Phòng tổ 

chức – Hành chính - Tài chính ,Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định …; Khoa Khám bệnh – Cấp 

cứu, Bệnh viện Mắt Bình Định;… 

(3) Ghi theo như trên Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân; 

 (4) Ghi địa chỉ nhận thông báo, cụ thể: Số nhà/ tổ/ xóm, tên đường/khu vực/thôn, xã/phường, 

quận/huyện/thành phố, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 

(5) Ghi đúng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại nơi đang sinh sống: 

(bao gồm xã/phường, quận/huyện/thành phố, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;  

(6)  Ghi đúng theo văn bằng chuyên môn được cấp.  

(7) Kê khai thông tin cơ bản về gia đình của thí sinh đăng ký dự tuyển bao gồm: Cha, Mẹ, 

Anh, Chị, Em ruột của thí sinh; nếu thí sinh đã có vợ hoặc chồng thì khai thêm thông tin của 

vợ hoặc chồng; 

(8) Kê khai thông tin về chuyên ngành đào tạo theo bảng điểm; 

 (9) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo Mục V của Kế hoạch tuyển dụng đã thông báo (nếu có); 

(10) Ảnh được chụp trong thời gian một năm tính đến ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển 
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